
STT Số báo danh Tên học sinh Trường Khối Lớp Điểm Thời gian làm bài Xếp giải

1 10991049 Nguyễn Đức Nguyên Khang TH Nguyễn Trung Trực Khối 5 5A4 260 11 phút 4 giây Ba

2 10750473 Nguyễn Khánh Chi TH Nguyễn Trung Trực Khối 5 5A2 250 20 phút 46 giây Ba

3 294786896 Nguyễn Hương Trà TH Nguyễn Trung Trực Khối 5 5A4 240 29 phút 8 giây Khuyến khích

4 623571158 Lê  Đức Anh TH Nguyễn Trung Trực Khối 5 5A2 230 17 phút 45 giây Khuyến khích

5 11145827 Phạm Gia Bảo TH Nguyễn Trung Trực Khối 5 5A3 230 29 phút 55 giây Khuyến khích
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STT Số báo danh Tên học sinh Trường Khối Lớp Điểm Thời gian làm bài Xếp giải

1 12816492 Đỗ Minh Đức TH Nguyễn Trung Trực Khối 4 4A4 300 22 phút 59 giây Nhất

2 12816735 Nguyễn Minh Trang TH Nguyễn Trung Trực Khối 4 4A4 240 14 phút 25 giây Khuyến khích

3 12830159 Bùi Việt Anh TH Nguyễn Trung Trực Khối 4 4A4 240 23 phút 6 giây Khuyến khích

4 859202605 Nguyễn Hoàng Nam TH Nguyễn Trung Trực Khối 4 4A2 220 17 phút 37 giây Khuyến khích

5 12812437 Nguyễn Phương Vy TH Nguyễn Trung Trực Khối 4 4A4 220 19 phút 36 giây Khuyến khích

6 925087081 Mai Phúc Lâm TH Nguyễn Trung Trực Khối 4 4A4 200 16 phút 47 giây

7 12905640 Trung Nhật Đức TH Nguyễn Trung Trực Khối 4 4A2 200 20 phút 0 giây

8 12821390 Bùi Linh Đan TH Nguyễn Trung Trực Khối 4 4A4 180 19 phút 33 giây

9 12810043 Trịnh Đoàn Bảo Ngọc TH Nguyễn Trung Trực Khối 4 4A4 180 19 phút 34 giây
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STT Số báo danh Tên học sinh Trường Khối Lớp Điểm Thời gian làm bài Xếp giải

1 117271339 Mai Bảo Phúc TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A3 290 18 phút 8 giây Nhất

2 220214914 Nguyễn Đình Phước Thịnh TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A3 290 20 phút 8 giây Nhất

3 178169292 Trần Đặng Bảo Trân TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A3 290 20 phút 18 giây Nhất

4 174064493 Vũ Đức Gia Huy TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A4 270 16 phút 6 giây Nhì

5 357737010 Trung Đức Anh TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A2 260 15 phút 26 giây Ba

6 358783824 Nguyễn Khánh Chi TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A4 260 16 phút 6 giây Ba

7 784302743 Lê Gia Khánh TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A4 260 16 phút 41 giây Ba

8 955155819 Bùi Mai Chi TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A3 240 12 phút 38 giây Khuyến khích

9 575480214 Nguyễn Đan Phương TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A1 240 13 phút 54 giây Khuyến khích

10 480489776 Trần Công Phú TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A1 240 19 phút 57 giây Khuyến khích

11 833562612 Vũ Minh Hiếu TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A2 220 13 phút 51 giây Khuyến khích

12 437453630 Lã Minh Phương TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A1 220 14 phút 46 giây Khuyến khích

13 446226977 Ngô Trí Hiếu TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A1 210 23 phút 0 giây

14 267822639 Nguyễn Ngọc Linh Đan TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A1 200 22 phút 38 giây

15 718224808 Nguyễn Quỳnh Chi TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A2 180 16 phút 40 giây
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STT Số báo danh Tên học sinh Trường Khối Lớp Điểm Thời gian làm bài Xếp giải

1 952526274 Nguyễn khôi Nguyên TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A1 290 22 phút 52 giây Nhất

2 392481223 Trịnh Đức Phúc An TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A3 280 15 phút 22 giây Nhì

3 880947899 Lê Bảo Lĩnh TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A2 280 19 phút 29 giây Nhì

4 552832703 Dương Bình Minh TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A1 280 22 phút 7 giây Nhì

5 310774222 Khuất Diệp An TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A3 280 28 phút 4 giây Nhì

6 215987678 Nguyễn Đỗ An Nhiên TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A3 270 16 phút 39 giây Nhì

7 169296670 Vũ Minh Khang TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A1 250 15 phút 42 giây Ba

8 171308035 Đỗ Tuấn Hưng TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A1 250 28 phút 25 giây Ba

9 950446598 Nguyễn Khánh Quỳnh TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A2 240 29 phút 31 giây Khuyến khích

10 658849287 Nguyễn Quỳnh Anh TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A1 230 13 phút 2 giây Khuyến khích

11 739923699 Nguyễn Ngọc Anh TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A2 210 22 phút 11 giây

12 205917855 Phan Nhật Khang TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A2 190 21 phút 30 giây

13 706768636 vũ phương chi TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A2 190 28 phút 26 giây

14 443173799 Lê Thanh Hà TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A1 150 17 phút 36 giây
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1 669786679 Lê Đức  Khôi TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A1 290 16 phút 28 giây Nhất

2 410238632 Phạm Hoài An TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A4 260 23 phút 58 giây Ba

3 733197139 Phạm Tuệ An TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A3 240 19 phút 35 giây Khuyến khích

4 753533312 Ngô Hoàng Dương TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A2 230 13 phút 57 giây Khuyến khích

5 366289137 Trần Minh Tuệ TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A4 230 23 phút 56 giây Khuyến khích

6 335908345 Đặng Vũ Gia Nhi TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A1 210 26 phút 30 giây

7 475957436 nguyễn đăng khôi TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A3 210 30 phút 0 giây

8 634337463 Nguyễn Đắc Gia Huy TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A2 210 30 phút 0 giây

9 194837050 Ngô Hoàng Bách TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A3 200 22 phút 46 giây

10 327957608 đào đức an TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A4 200 29 phút 53 giây

11 119241708 Nguyễn Tú Anh TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A2 180 25 phút 10 giây

12 931057791 Lê Ngọc Nhi TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A3 180 30 phút 0 giây

13 821516840 nguyễn  phúc khang TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A3 160 29 phút 54 giây

14 703474045 Nguyễn Đức Minh TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A2 160 30 phút 0 giây

15 663786834 Chu Nhật MInh TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A3 140 30 phút 0 giây

16 695430319 Bùi Linh Nhi TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A4 140 30 phút 0 giây
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